BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT  
 VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU                               CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015





Quan điểm chỉ đạo về việc xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (sau đây viết tắt là BLHS) năm 2015 là: i) chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề bắt buộc phải sửa nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, logic trong các quy định của BLHS, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất pháp luật cũng như bảo đảm các quyền và lợi ích của người phạm tội; (ii) Không làm thay đổi những chính sách lớn của Bộ luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và không đặt ra vấn đề mới dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung các luật khác đang được lùi hiệu lực thi hành cùng BLHS năm 2015; (iii) Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 phải đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Trên cơ sở phạm vi sửa đổi, bổ sung BLHS được xác định như trên và việc hạn chế về thời gian, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 lần này liên quan đến 93 điều của BLHS, gồm 12  điều thuộc Phần Những quy định chung và 81 điều thuộc Phần Các tội phạm, trong đó có 45 điều sửa đổi về kỹ thuật và 48 điều sửa đổi về nội dung quy định, tập trung vào 03 nội dung chính sau đây: 
I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA BLHS NHẰM KHẮC PHUC NHỮNG BẤT CẬP VỀ CÁC MỨC ĐỊNH LƯỢNG, MỨC HÌNH PHẠT TRONG CÁC KHUNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến mức định lượng trong các khung của một số điều luật

Để bảo đảm sự thống nhất giữa các khung khoản trong một điều luật, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung đã chỉnh lý tình tiết định lượng tại 19 điều luật, cụ thể là: Điều 134, Điều 217, Điều 227, Điều 232, Điều 233, Điều 235, Điều 239, Điều 241, Điều 234, Điều 243, Điều 244, Điều 305, Điều 311, Điều 317, Điều 326, Điều 359, Điều 369, Điều 370 và Điều 410 của BLHS năm 2015.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến khung hình phạt của một số tội phạm

Một số điều luật quy định tại BLHS năm 2015 đã được Quốc hội Khóa 13 thông qua có cơ cấu đặc biệt, cụ thể là các điều: Điều 260- Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Điều 261- Tội cản trở giao thông đường bộ; Điều 267- Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt; Điều 268- Tội cản trở giao thông đường sắt; Điều 272- Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy; Điều 273- Tội cản trở giao thông đường thủy; Điều 278- Tội cản trở giao thông đường không; Điều 295- Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở những nơi đông người; Điều 307- Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Điều 310- Tội vi phạm về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân.

 Tại các điều luật này, ngoài cấu thành tội phạm cơ bản và các cấu thành định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, các điều luật này còn thiết kế thêm 02 khoản, trong đó một khoản được quy định trên cơ sở kế thừa BLHS năm 1999 quy định về trường hợp phạm tội có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời thiết kế thêm 01 khoản về trường hợp phạm tội mặc dù đã gây hậu quả nhưng dưới mức của khung cơ bản quy định tại điều luật đó để bao quát hết được các trường hợp phạm tội xảy ra trên thực tế. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy có sự bất hợp lý về loại và mức hình phạt giữa các khung dẫn đến sự bất hợp lý về chính sách xử lý thì hình phạt lại cao hơn so với hình phạt đối với trường hợp phạm tội đã gây ra hậu quả dưới mức của khung cơ bản. 
Ví dụ: theo quy định tại Điều 260- Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ:

- Cấu thành cơ bản: 

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.”
- Cấu thành giảm nhẹ (trong trường hợp có khả năng gây hậu quả):
“5. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.”
- Cấu thành giảm nhẹ đặc biệt:
“4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”
Theo ví dụ trên, trường hợp hậu quả chưa xảy ra thì mức hình phạt cao nhất là phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm, trong khi đó, trường hợp hậu quả đã xảy ra (dù nhẹ hơn khung cơ bản) thì mức phạt cao nhất chỉ là cải tạo không giam giữ đến 03 năm.  

Để khắc phục bất cập nêu trên, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung đã điều chỉnh mức hình phạt tại hai khung đặc biệt của 10 điều luật nêu trên để bảo đảm chính sách xử lý phù hợp hơn. Đồng thời, điều luật cũng được chỉnh lý về kỹ thuật để tránh cách hiểu một tội có hai cấu thành cơ bản.

Ví dụ: - khoản 4 và khoản 5 Điều 260- Tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ sung như sau:

- “4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm”.

- “5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.”

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA BLHS LIÊN QUAN ĐẾN YẾU TỐ CẤU THÀNH CỦA MỘT SÓ TỘI PHẠM ĐỂ PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến các tội phạm về ma tuý

Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, các cơ quan chức năng đã phát hiện một số cây có chất ma tuý mới như lá cây KHAT, cỏ Mỹ,... với tính chất, mức độ nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng,, tuy nhiên, các loại cây này chưa được quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, do đó chưa có cơ sở pháp lý để xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Nghị định số 126/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về các danh mục chất ma túy và tiền chất đã bổ sung chất ma tuý mới là XLR-11-đây là loại chất ma túy mạnh nhưng  chưa được quy định tại BLHS năm 2015. 

Ngoài ra, qua rà soát về khối lượng lá, rễ, thân,cành, hoa quả của các cây chứa chất ma túy chia theo khung khoản quy định tại một số điều luật của BLHS năm 2015 như Điều 249- Tội tàng trữ các chất ma túy, Điều 250- tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Điều 252- Tội chiếm đoạt chất ma túy chưa thật hợp lý, cần được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để xử lý các hành vi phạm tội về ma tuý, tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về tội phạm ma túy theo hướng:

- Bổ sung chất XLR-11 vào cấu thành các tội: Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248), Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249), Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250), Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251).

- Bổ sung lá cây KHAT vào các điều khoản tương ứng của Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249), Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250), Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251).

- Sửa đổi, bổ sung khối lượng lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa, lá cây côca, lá cây Khat tại cấu thành Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249), Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250), Tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 254).

- Sửa đổi, bổ sung Điều 254-tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy theo hướng bổ sung tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm e khoản 2 “mua bán qua biên giới” cho phù hợp với hành vi cấu thành tội phạm.



2. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến cấu thành của một số tội phạm

2.1. Tội bạo loạn (Điều 112)

BLHS năm 2015 đã chuyển hóa tội hoạt động phỉ quy định tại BLHS năm 1999 về cấu thành các tội danh cụ thể tương ứng với các hành vi quy định tại cấu thành tội này, điển hình là tội bạo loạn (Điều 112), tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113)… Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung  hành vi cướp phá tài sản vào cấu thành của một trong các tội nêu trên, vì hành vi này chưa được mô tả cụ thể trong cấu thành tội phạm.
Qua trao đổi, thực chất hành vi cướp phá tài sản là một biểu hiện cụ thể của hành vi “Bạo lực có tổ chức” của tội bạo loạn. Tuy nhiên, để quy định cụ thể hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất quy định này, dự thảo Luật đã bổ sung hành vi “cướp phá tài sản” vào cấu thành định tội của tội bạo loạn.

2.2. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134)

Điều 134 BLHS năm 2015 về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được chia thành 07 khung khoản với các mức hình phạt khác nhau căn cứ vào tỉ lệ thương tích, tổn hại sức khỏe của một người hay một số người. Việc cụ thể hóa tỉ lệ thương tích tại Điều luật là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng, giải quyết các vụ việc trên thực tế và bảo đảm cá thể hóa trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, tại Điều luật này, chính sách xử lý có sự điều chỉnh so với BLHS 1999. Cụ thể:  một số nhóm hành vi có cùng tính chất mức, mức độ nghiêm trọng nhưng lại được quy định ở các khung các nhau với các mức hình phạt khác nhau, do đó, bất hợp lý.
Ví dụ: khoản 2 Điều 134 quy định hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm, trong khi đó khoản 3 này quy định hành vi “gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm”.  Quy định này không bảo đảm logic tại cấu thành cơ bản, tức là đối với các nhóm hành vi tương đồng về tính chất, mức độ nghiêm trọng thì được xếp vào cùng một khung với chính sách xử lý như nhau.

Để khắc phục bất cập nêu trên, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 134 theo hướng ghép các khoản quy định hành vi có tính chất, mức độ nghiêm trọng vào cùng một khung để thống nhất về chính sách xử lý và điều chỉnh lại mức hình phạt cho phù hợp. Cụ thể: 

i) Ghép khoản 2 và khoản 3 nêu trên thành một khoản (khoản 2) và điều chỉnh chính sách xử lý cho phù hợp hơn : “2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”

ii) Ghép khoản 4 và khoản 5 thành một khoản (khoản 3) và điều chỉnh chính sách xử lý cho phủ hợp hơn: “3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm”.

Như vậy, theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung thì Điều 134 chỉ còn 04 khung hình phạt thay vì 07 khung như quy định của BLHS 2015. Việc sửa đổi, bổ sung này bảo đảm tính cân xứng, hợp lý về chính sách xử lý mà vẫn bảo đảm cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

2.3. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175)

Theo quy định tại Điều 140 BLHS 1999 thì hành vi vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản là một trong những hành vi cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên trong thực tiễn các cơ quan tiến hành tố tụng lúng túng, không xác định được dấu hiệu “bỏ trốn” nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để tiến hành khởi tố vụ án hình sự. Mặt khác, theo Luật cư trú mới được Quốc hội thông qua, công dân có quyền tự do đi lại, nên việc xác định chính xác dấu hiệu này lại càng khó khăn. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan tố tụng và để tránh tình trạng có thể dẫn đến oan sai trong quá trình giải quyết vụ án, BLHS năm 2015 đã loại bỏ hành vi này ra khỏi cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175), thay vào đó bằng dấu hiệu: “đến thời hạn trả, tuy có điều kiện mà cố tình không trả lại tài sản".  

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật này, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an cho rằng, cần bổ sung hành vi "bỏ trốn" để bảo quát hết các trường hợp xảy ra trong thực tiễn. Do đó, dự thảo Luật đã bổ sung hành vi bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản vào cấu thành tội phạm này.
2.4. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 292)
Hiện nay kinh doanh trên mạng đang là một hướng phát triển có tiềm năng và ngày càng có nhiều người tham gia. Vì vậy, pháp luật cần có cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh để phát triển lĩnh vực kinh doanh này. Theo đó, trên cơ sở các luật liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu để Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó xác định rõ các hành vi bị cấm (Điều 5); chỉ doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung... (đối với trò chơi G1), Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ... và Thông báo cung cấp dịch vụ... (đối với trò chơi G2, G3, G4) (Điều 31) mới được cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Việc cấp các giấy phép trên phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định Điều 32, Điều 33 Nghị định này. Khác với một số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện được thực hiện theo cơ chế hậu kiểm, với đặc thù của loại hình kinh doanh này, pháp luật hiện hành đã quy định cơ chế tiền kiểm rất chặt chẽ, ví dụ, để được cung cấp dịch vụ trò chơi G1, Doanh nghiệp phải có đầy đủ 04 điều kiện: (i) là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; (ii) đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ; (iii) có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động; (iv) có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin (Điều 32 Nghị định 72/2013/NĐ-CP). Theo đó, để bảo tạo điều kiện cho những người làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm các quy định nêu trên, các điều 67, 68 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin và Tần số vô tuyến điện đã quy định phạt tiền; tịch thu phương tiện; tước quyền sử dụng Giấy phép, Quyết định sử dụng; đình chỉ hoạt động... tương ứng với từng hành vi vi phạm của những người tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này. 

Điều 292 BLHS năm 2015 quy định xử lý hình sự đối với hành vi cung cấp một trong năm nhóm dịch vụ trên mạng máy tính, mạng viễn thông (kinh doanh vàng trên tài khoản, sàn giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp, trung gian thanh toán, trò chơi điện tử trên mạng) và các loại dịch vụ khác mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép. Theo Luật Đầu tư năm 2014 thì các loại dịch vụ nói trên là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải được cấp phép, bởi lẽ, việc kinh doanh này nếu được thực hiện trên mạng máy tính, mạng viễn thông thì sẽ rất khó kiểm soát và dễ xảy ra vi phạm, số người bị hại có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn người. Việc BLHS năm 2015 quy định tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử lý các hành vi vi phạm bằng chế tài hình sự nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa vi phạm, đảm bảo sự an toàn chung cho xã hội và tạo môi trường kinh doanh công bằng cho những người làm ăn chân chính, đúng pháp luật, xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm pháp luật và thu lời bất chính lớn từ việc vi phạm đó; góp phần tăng cường sự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, quy định của Điều 292 của BLHS năm 2015 có phạm vi tương đối rộng và các từ ngữ sử dụng trong điều luật chưa thật sự phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật chuyên ngành. Do vậy, để khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh lành mạnh, tuân thủ pháp luật, đối với các vi phạm lần đầu, ít nghiêm trọng thì có thể xử lý bằng các chế tài hành chính, việc quy định  chặt chẽ, rõ ràng hơn các tình tiết định tội là cần thiết. Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi Điều 292 theo hướng: (i) Thu hẹp phạm vi chịu TNHS bằng cách nâng cao hơn mức định lượng thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng lên 100 triệu động; (ii) bỏ dấu hiệu định lượng doanh thu tại các cấu thành định tội và định khung tăng nặng để đảm bảo tính thống nhất của BLHS không xem xét xử lý dựa trên dấu hiệu doanh thu của cá nhân, tổ chức; xét cho cùng thì dựa trên số doanh thu, cơ quan điều tra cũng phải tìm ra được người phạm tội  thu lợi bất chính. 

Riêng đối với các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông (điểm e Khoản 1 Điều 292), tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, ý kiến của các chuyên gia, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng thay vì: các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật; bằng các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của Luật, nhằm giới hạn phạm vi, thẩm quyền quy định các loại hành vi này.
Cụ thể, cấu thành cơ bản của tội này quy định như sau:

“Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm: 
a) Kinh doanh vàng miếng trên tài khoản;
b) Sàn giao dịch thương mại điện tử; 
c) Kinh doanh đa cấp;

d) Trung gian thanh toán;

đ) Trò chơi điện tử trên mạng;

e) PA1: Liệt kê cụ thể các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

    PA2: bỏ quy định tại điểm này.”

2.5. Các tôi: Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Điều 304); Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển,sử dụng,mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự (Điều 306)

i) Theo quy định tại Điều 304 BLHS 2015 thì vũ khí quân dụng bao gồm cả thuốc nổ, nụ xùy, ống nổ, dây cháy chậm, dây nổ. Tuy nhiên, theo Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 thì các loại này không phải là vũ khí quân dụng. Do vậy, để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng loại bỏ thuốc nổ, nụ xùy, ống nổ, dây cháy chậm, dây nổ ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Điều 304. Cụ thể là: 

- Điểm b khoản 2 bỏ cụm từ “từ 10 kilôgam đến 30 kilôgam thuốc nổ các loại hoặc từ 1.000 đến 3.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ; từ 3.000 mét đến dưới 10.000 mét dây cháy chậm, dây nổ”;

- Điểm đ khoản 3 bỏ cụm từ “từ trên 31 kilôgam đến 100 kilôgam thuốc nổ các loại; từ 3.001 đến 10.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ”;

-  Điểm a khoản 4 bỏ cụm từ “từ 101 kilôgam trở lên thuốc nổ các loại; từ 10.001 nụ xuỳ hoặc ống nổ trở lên hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên”.
ii) Đồng thời, cũng theo Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 thì vũ khí không thuộc danh mục vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng thì là vũ khí quân dụng. Do đó, dự thảo Luật sửa đổi Điều 306 theo hướng loại bỏ “các vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự” tại tên của Điều luật và bỏ và “các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao” tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này.
2.6. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước (Điều 337)

Điều 337 BLHS năm 2015 quy định hành vi cấu thành tội phạm này là “cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước”, như vậy, so với tên của Điều luật thì cấu thành cơ bản của tội phạm này còn thiếu nhóm hành vi chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu, bí mật nhà nước. Do đó, để bảo đảm sự thống nhất trong điều luật, tránh bỏ lọt tội phạm, dự thảo Luật sửa đổi Điều 337 theo hướng bổ sung đầy đủ các hành vi “cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà nước”.

2.7. Tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù (Điều 378); Tội đánh tháo người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử, chấp hành án phạt tù (Điều 387).
 Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, ngoài các đối tượng là người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đanh chấp hành hình phạt tù, Bộ luật bổ sung thêm một đối tượng người tham gia tố tụng mới là “người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp”. Tuy nhiên, BLHS năm 2015 chưa đề cập đến đối tượng này trong cấu thành một số tội phạm có liên quan. Do đó, để bảo đảm sự thống nhất với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tránh bỏ lọt tội phạm, Điều 378 về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù  và Điều 387 về tội đánh tháo người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử, chấp hành án phạt tù được sửa đổi, bổ sung theo hướng bổ sung đối tượng “người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp”.

III. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN THUỘC PHẦN NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BLHS 

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến người chưa thành niên phạm tội

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung liên quan đến phạm vi trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 và tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xử lý nhân đạo đối với người chưa thành niên, BLHS năm 2015 giới hạn phạm vi trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ đối với 29 tội danh quy định tại khoản 2 Điều 12, trong đó chủ yếu là các tội rất nghiêm trọng do cố ý và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong số 29 tội danh thì có 03 tội người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm đối với cả tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, đó là: tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (Điều 134), Tội hiếp dâm (Điều 141) và Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169). Như vậy, xét về khía cạnh loại tội mà người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, thì BLHS năm 2015 mở rộng hơn so với BLHS năm 1999.

Để bảo đảm chính sách xử lý nhân đạo đối với trẻ em phạm tội, góp phần thực hiện tốt hơn nguyên tắc “những lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu” quy định tại Điều 3 Công ước Liên hợp Quốc về quyền của trẻ em  và kế thừa triệt để tinh thần của BLHS năm 1999, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung phạm vi trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội theo hướng tiếp tục quy định đối tượng này chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 12 BLHS năm 2015. Đồng thời, để bảo đảm sự thống nhất về chính sách xử lý đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, dự thảo Luật sửa đổi kỹ thuật theo hướng loại bỏ tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật (Điều 285) tại điểm đ Điều 12 BLHS vì đây là tội nghiêm trọng- loại tội mà người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng của 28 tội danh
.
Thứ hai, sửa đổi, bổ sung Điều 92 của BLHS năm 2015 theo hướng bổ sung điều kiện để quyết định miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng, theo đó, ngoài các điều kiện như phải có sự đồng ý của người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của họ thì còn phải có sự đồng ý của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ để bảo đảm tính khả thi của việc áp dụng biện pháp này. Cùng với việc sửa đổi, bổ sung Điều 92, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung Điều 94 để khẳng định rõ biện pháp hòa giải tại cộng đồng được thực hiện sau khi có quyết định miễn trách nhiệm hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng trên thực tế

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại là nội dung mới của BLHS năm 2015 và để bảo đảm sự thận trọng cũng như khả thi, BLHS năm 2015 chỉ tập trung xây dựng một số chính sách hình sự lớn đối với pháp nhân thương mại tại Chương XI như: nguyên tắc áp dụng, điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân, phạm vi trách nhiệm hình sự của pháp nhân, các hình phạt, biện pháp tư pháp, căn cứ quyết định hình phạt, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tổng hợp hình phạt, miễn hình phạt và xoá án tích. Bên cạnh đó, BLHS năm 2015 quy định các chính sách hình sự có liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội tại các chương khác thuộc Phần thứ nhất của Bộ luật (ví dụ: vấn đề cơ sở của trách nhiệm hình sự (Điều 2), nguyên tắc xử lý (Điều 3),...). Đồng thời, BLHS năm 2015 cũng quy định pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự theo các quy định khác của Phần thứ nhất của Bộ luật không trái với quy định tại Chương này (Điều 74). Như vậy, về nguyên tắc những quy định tại Phần Thứ nhất của BLHS năm 2015 có thể áp dụng đối với pháp nhân nếu không trái với các chính sách tại Chương XI.

Tuy nhiên, quy định của BLHS năm 2015 về xoá án tích, quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội...cũng chưa thật đầy đủ, ví dụ như:  (i) chưa quy định cụ thể vấn đề quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội mà các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn cùng lĩnh vực; hoặc hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với từng lĩnh vực cụ thể; (ii) hoặc chưa quy định rõ việc xóa án tích đối với pháp nhân thương mại khi trước đó bị Tòa án áp dụng hình phạt đình chỉ có thời hạn; (iii) một số tình tiết dẫn chiếu áp dụng TNHS đối với pháp nhân chưa sát với thực tiễn....nên cần phải được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn khi xử lý trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình xử lý vụ án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân cũng như bảo đảm hơn nữa tính minh bạch của Bộ luật, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số chế định liên quan đến pháp nhân như sau:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 86 BLHS năm 2015 theo hướng bổ sung cho đầy đủ hơn các trường hợp quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội: nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn cùng lĩnh vực thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với lĩnh vực đó; nếu hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì không tổng hợp.
Thứ hai, sửa đổi, bổ sung chế định về xoá án tích với pháp nhân quy định tại Điều 89 BLHS năm 2015 theo hướng bổ sung thời hạn đương nhiên xoá án tích đối với pháp nhân thương mại bị áp dụng hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn một hoặc một số lĩnh vực là 05 năm kể từ khi bản bán có hiệu lực pháp luật mà pháp nhân không phạm tội mới; đồng thời, quy định rõ thời hạn 02 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính là hình phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời  hạn, hình phạt bổ sung và quyết định khác.

Cùng với việc sửa đổi, bổ sung hai nội dung nêu trên, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung các quy định tại 31 điều luật về các tội phạm cụ thể mà pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 76
 theo hướng viện dẫn các điểm cụ thể về tình tiết tăng nặng trong khoản tương ứng áp dụng đối với pháp nhân (ví dụ: điểm b khoản 6 Điều 188 sửa đổi, bổ sung như sau: "phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại quy định tại các điểm b, c, d, đ và h khoản 2 Điều này").

Ngoài ra, dự thảo Luật có một số nội dung sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật liên quan đến việc viện dẫn tại 25 điều luật, cụ thể là các điều: 12, 14, 19, 71, 93, 94, 177, 188, 189, 190, 191,196, 200, 203, 209, 210,211,213, 225, 226, 238, 246, 389, 390 và Điều 398 BLHS năm 2015.

                                               BAN SOẠN THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

� Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều sau đây: 


a) Điều 123 (tội giết người); Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm); Điều 142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi); Điều 143 (tội cưỡng dâm); Điều 144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi); Điều 150 (tội mua bán người); Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi);


b) Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); Điều 170 (tội cưỡng đoạt tài sản); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 173 (tội trộm cắp tài sản); Điều 178 (tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản); 


c) Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy); 


d) Điều 265 (tội tổ chức đua xe trái phép); Điều 266 (tội đua xe trái phép); 


đ) Điều 286 (tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 287 (tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 289 (tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác); Điều 290 (tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản); 


e) Điều 299 (tội khủng bố); Điều 303 (tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia); Điều 304 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự). 


� . Điều 188 (tội buôn lậu); Điều 189 (tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới); Điều 190 (tội sản xuất, buôn bán hàng cấm); Điều 191 (tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm); Điều 192 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả); Điều 193 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm); Điều 194 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh); Điều 195 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi); Điều 196 (tội đầu cơ); Điều 200 (tội trốn thuế); Điều 203 (tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ); Điều 209 (tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán); Điều 210 (tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán); Điều 211 (tội thao túng thị trường chứng khoán); Điều 213 (tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm); Điều 216 (tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động); Điều 217 (tội vi phạm quy định về cạnh tranh); Điều 225 (tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan); Điều 226 (tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp); Điều 227 (tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên); Điều 232 (tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng); Điều 234 (tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã); 


2. Điều 235 (tội gây ô nhiễm môi trường); Điều 237 (tội vi phạm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường); Điều 238 (tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông); Điều 239 (tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam); Điều 242 (tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản); Điều 243 (tội huỷ hoại rừng); Điều 244 (tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm); Điều 245 (tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên); Điều 246 (tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại).
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